
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.06.05.0CÐ TĐ 19A29/01/2001HảiLê Minh03091910241

4.44.06.00.0CÐ TĐ 19A8/1/2001PhongPhạm Thanh03091910642

6.35.07.010.0CÐ TĐ 19A04/09/2001VũNguyễn Hoàng03091911113

5.45.06.05.0CÐ TĐ 19A14/06/2001VươngĐỗ Quang03091911124

5.55.05.010.0CÐ TĐ 19B16/10/2001AnPhan Trần Văn03091911155

7.07.06.59.0CÐ TĐ 19B03/05/2001ChínhTrương Ngọc03091911256

5.27.02.09.0CÐ TĐ 19B16/06/2001DuyNguyễn Quốc03091911267

5.96.05.09.0CÐ TĐ 19B17/05/2000ĐạtBùi Thành03091911288

5.75.05.510.0CÐ TĐ 19B22/01/2001ĐạtPhan Thành03091911299

5.96.05.09.0CÐ TĐ 19B24/04/2001ĐượcCao Đình030919113110

5.34.06.09.0CÐ TĐ 19B13/02/2001ĐứcLê Hiếu030919113211

4.93.06.010.0CÐ TĐ 19B18/08/2001ĐứcPhạm Minh030919113312

6.26.05.510.0CÐ TĐ 19B13/7/2001HàoNguyễn Anh030919113413

4.94.05.09.0CÐ TĐ 19B05/10/2001HảoNguyễn Vĩnh030919113614

5.75.05.510.0CÐ TĐ 19B15/04/2001HânPhạm Quốc Bảo030919113715

6.05.06.59.0CÐ TĐ 19B10/06/2001HậuHoàng Việt030919113816

5.75.05.510.0CÐ TĐ 19B09/08/2001HiếuHuỳnh Chung030919114117

5.95.06.010.0CÐ TĐ 19B18/11/2001HuyĐinh Ngọc030919114718

5.77.03.010.0CÐ TĐ 19B08/03/2001HuyNgô Phước030919114819

5.24.05.510.0CÐ TĐ 19B15/08/2001KhangPhạm Đổ Phúc030919115920

4.24.03.010.0CÐ TĐ 19B09/03/2001LâmHồ Quế030919116521

4.86.02.010.0CÐ TĐ 19B19/04/2001LuânHuỳnh Trọng030919117122

4.35.02.010.0CÐ TĐ 19B04/01/2001LuânTrần Hửu030919117223

5.75.05.510.0CÐ TĐ 19B12/11/2001NguyễnTrần Quốc030919117824

6.06.05.010.0CÐ TĐ 19B22/01/2001NhấtĐào Xuân030919118425

6.86.07.010.0CÐ TĐ 19B26/08/2001PhongNguyễn Tấn030919118926

5.45.05.09.0CÐ TĐ 19B05/01/2001PhúLê Quang030919119127

5.84.07.010.0CÐ TĐ 19B22/09/2001PhúNgô Quang030919119228

5.85.06.09.0CÐ TĐ 19B20/02/2000TàiLê Quang030919119829

5.24.05.510.0CÐ TĐ 19B14/6/2001TâmNguyễn Thanh030919119930

4.94.05.09.0CÐ TĐ 19B19/02/2001ThànhĐinh Tiến030919120131

6.04.07.510.0CÐ TĐ 19B10/02/2001ThắngNguyễn Văn030919120532

6.15.06.510.0CÐ TĐ 19B30/9/2001ThiênVũ Ngọc030919120633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.0CÐ TĐ 19B17/12/2001TríNguyễn Minh030919121634

5.04.05.010.0CÐ TĐ 19B20/06/2001TríTrần Trung030919121835

5.75.05.510.0CÐ TĐ 19B16/03/2001VănLê Phú030919122636
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